CHỦ ĐỀ 2: HÀNH TINH XANH CỦA EM
TUẦN 23 - BÀI 9

1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi phía dưới:
Xe lu và xe ca
     Xe lu và xe ca cùng đi trên đường với nhau . Thấy xe lu đi chậm, xe ca chế giễu bạn :
- Cậu đi như con rùa ấy ! Xem tớ đây này !
    Nói rồi, xe ca phóng vụt lên, bỏ xe lu ở tít đằng sau. Xe ca tưởng mình thế là giỏi lắm.
     Tới một quãng đường bị hỏng, xe ca phải đỗ lại vì lầy lội quá. Bấy giờ xe lu mới tiến lên. Khi đám đá hộc và đá cuội ngổn ngang đổ xuống, xe lu liền lăn qua lăn lại cho phẳng lì. Nhờ vậy mà xe ca mới tiếp tục lên đường.
     Từ đấy, xe ca không chế giễu xe lu nữa. Xe ca đã hiểu rằng : công việc của bạn xe lu là như vậy.
(Theo Phong Thu )

1. Thấy xe lu đi chậm, xe ca đã làm gì ?
a- Đỗ lại để đợi xe lu đi cùng
b- Chế giễu xe lu đi chậm rồi phóng vụt lên
c- Động viên xe lu tiến lên đi nhanh hơn
2. Khi xe ca không đi qua được chỗ đường bị hỏng, xe lu đã làm gì ?
a- Chế giễu xe ca kiêu căng, tưởng mình là giỏi
b- Tiến lên trước, bỏ mặc xe ca ở tít đằng sau
c- Lăn qua lăn lại đường phẳng lì cho xe ca đi
3. Theo em, lời khuyên nào dưới đây phù hợp nhất với nội dung câu chuyện?
a- Không nên coi thường và chế giễu người khác.
b- Không nên kiêu căng và coi thường mọi người.
c- Không nên tự coi mình luôn giỏi hơn mọi người.
4. Từ nào dưới đây có thể thay thế cho từ “phẳng lì” ( trong câu “ Khi đám đá hộc … cho phẳng lì. ” ) ?
a- phẳng lặng                   
b- bằng phẳng                               
c- phẳng phiu

2. Viết
a) Viết lại thật đẹp đoạn văn sau:   Em nghĩ về trái đất
	Em vươn vai đứng dậy
Trái Đất đã xanh rồi
Giữa biêng biếc mây trời
Tiếng chim vui ngọt quá
	Quàng khăn xanh biển cả
Khoác áo thơm hương rừng
Trái Đất mang trên lưng
Những đứa con của đất

	Tuy màu da có khác
    Nhưng vẫn chung nụ cười
Như biển cả không vơi
  Một màu xanh thăm thẳm
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b) Điền vào chỗ chấm và viết lại các từ sau khi em đã điền: ia hoặc ya
- thức khu…..... /………..                                 - tính ch......…../…………….
- t….. .....nắng   /……………                            - ý ngh …......./…………….
* l hoặc n
– hoa … ở /…………..                               – ……. ở đất /………….
– đi …. ên /………….                               – làm ….. ên /……………
* en hoặc eng
– cái x……../………….                           – dè s………/………….
– thổi k…../…………..                            – đánh k…../…………..
c) Trả lời các câu hỏi sau.
1. Người ta trồng cây để làm gì?
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2. Bạn nhỏ vun gốc cho cây để làm gì?
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3. Mẹ bạn trồng rau để làm gì?
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3. Nói và nghe: Viết đoạn văn ngắn (3-5 câu) miêu tả một loài chim mà em thích.
* Gợi ý: - Con chim em định tả là con chim gì?
- Hình dáng của nó như thế nào? (to, nhỏ, có đặc điểm gì đáng chú ý?)
- Nó thường kiếm mồi như thế nào?
- Em nhận xét về con vật đó như thế nào?
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1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi phía dưới:
Màu hoa
         Mùa xuân, cô bé đi vào trong vườn, hoa đào đang nở rợp một màu hồng. Cô gọi:
- Đào ơi, sao bạn mang sắc màu đẹp thế?
- Tôi cũng giống như màu đôi môi của bạn ấy mà. Đấy, bạn soi gương xem, giống như đúc phải không?
        Đôi môi thường cất lên những tiếng hát líu lo. Đôi môi ấm rực và nở những nụ cười tươi. Mỗi nụ cười tỏa những tia sáng diệu kì làm ấm lòng người. Đấy, tôi cũng mang màu đôi môi của bạn. Và mùa xuân đến, tôi cũng nở những nụ cười. Tôi với bạn là một mà thôi. 
	Cô bé âu yếm áp nụ cười của mình lên những nụ hoa đào, thầm thì:
- Ừ, hai chúng mình là một.
       Đi tiếp vào trong vườn, cô bé lại gặp không biết bao nhiêu là hoa khác nữa.
Cô bé ơi ! Tôi là hoa hồng đỏ đây. - Bông hồng nói. - Tôi là màu của mặt trời sau làn sương sớm. Màu ngọn lửa ấm áp trong nắng mùa đông. Màu của lá cờ phấp phới. Màu những giọt máu chảy trong thân thể bạn.... Mặt trời chẳng bao giờ mất. Ngọn lửa chẳng bao giờ tắt. Dòng máu chẳng bao giờ ngừng.... Cô bé ơi, đó là tôi đấy !
       Cô bé áp bông hồng vào ngực, một ánh sáng từ đó tỏa bừng trên gương mặt cô. Cô bé đi tiếp vào khu vườn và ngập chìm trong tiếng nói ríu rít của mọi loài hoa.
(Nguyễn Phan Hách, Tâm hồn hoa)
1. Hình ảnh nào tả vẻ đáng yêu của hoa đào và cô bé ?
a. Hoa đào đang nở rợp một màu hồng.
b. Cô bé với hoa đào là một mà thôi.
c. Hoa đào và đôi môi cô bé đều ấm rực và nở những nụ cười, mỗi nụ cười tỏa ra những tia sáng diệu ,kì làm ấm lòng người.
2. Những hình ảnh nào nói lên vẻ đẹp của hoa hồng ?
a. Có màu của ,ặt trời sau làn sương sớm chẳng bao giờ mất.
b. Có màu của ngọn lửa ấm áp trong nắng mùa đông chẳng bao giờ tắt.
c. Ngập chìm trong tiéng nói ríu rít của mọi loài hoa.
d. Có màu của dòng máu chảy trong thân thể chẳng bao giờ ngừng.
3.Những câu văn nào cho thấy tình yêu của cô bé với vẻ đẹp của hoa ?
a. Cô bé âu yếm áp nụ cười của mình lên những nụ hoa đào.
b. Cô bé áp bông hồng vào ngực, một ánh sáng từ đó tỏa bừng trên gương mặt cô.
c. Cô bé đi vào trong vườn hoa.
4. Bài văn nói lên điều gì ?
a. Vẻ đẹp của các mùa trong năm.
b. Vẻ đẹp của cô bé trong vườn hoa.
c. Vẻ đẹp muôn màu của áccloài hoa.
5. Trong bài “Màu hoa”,  hoa hồng hồng ví mình là “ màu những giọt máu chảy trong thân thể bạn” . Hình ảnh ấy gợi cho em những cảm nghĩ gì ?
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2. Viết
a) Viết lại thật đẹp đoạn văn sau:   Em nghĩ về trái đất
	Như ban mai nắng ấm
Lung linh bờ thảo nguyên
Hãy giữ được bình yên
Cho hoa thơm thơm mãi.
	Em vươn vai đứng dậy
Mong Trái Đất hoà bình
Đừng bao giờ chiến tranh
Mà đau hòn máu đỏ

	Cho năm châu hội ngộ
            Trong tình thương loài người
Và cho khắp mọi nơi
Là nhà bồ câu trắng.
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b) Tìm tiếng chứa vần et hoặc ec điền vào chỗ trống cho phù hợp :
                                      Lợn kêu eng……….
                                      Sấm……..vang trời
                                      Mưa rơi………..đẹt
                                      Gió về rong chơi.
(Theo Lê Ta )
c)  Điền từ chỉ đặc điểm thích hợp để hoàn chỉnh các thành ngữ sau :
(1)…........... ..như voi                                        (2)…...........…..như hổ ( cọp )
(3)…......…..như sên                                           (4)……............như vịt
(5)……..... ..như nghệ                                        (6)……............như tàu lá
(7)…….......như gỗ mun                                     (8)…... .......…..như tơ
Từ cần điền : Yếu, khỏe, dữ, thấp, xanh, vàng, óng mượt, đen
d) Quan sát  tranh,  tìm tên các con vật có trong tranh.
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e) Viết lời mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị trong các trường hợp sau:
1. Nhờ bạn nhặt hộ cái bút của em rơi dưới nền nhà.
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2. Khi cô giáo đến thăm nhà em, em mở cửa mời cô giáo vào chơi.
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g) Thêm dẩu phẩy vào chỗ thích hợp:
1. Bạn Ngọc bạn Thủy và bạn Lan đều là  học sinh giỏi toàn diện.
1. Cả hai chị em trong nhà đều là vận động viên tài năng đầy triển vọng.
1. Kỉ niệm buổi đầu đi học là kỉ niệm đẹp đẽ trong sáng và đáng nhớ suốt đời.
3. Nói và nghe: Hãy viết đoạn văn ngắn tả một con chó hoặc con mèo mà em thích theo gợi ý sau: 
- Con vật em định tả là con gì?
- Hình dáng của nó như thế nào? (to, nhỏ, có đặc điểm gì đáng chú ý)
- Nó có hoạt động gì đáng yêu?
- Em nhận xét về con vật đó như thế nào?
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4. Đọc mở rộng: Em hãy đọc câu chuyện sau:
Chuyện về anh cá sấu và chị gà mái
      Ngày xửa ngày xưa, ở một nước xa xôi kia, có một chị Gà Mái. Một hôm chị ta định đi thăm bạn bên kia sông, nhưng bọn cá sấu dưới sông luôn rình mò ăn tất cả những con gà nảo lảng vảng ở bờ nước. Sợ bị ăn thịt, các chị gà mái thường phải đi loanh quanh thật xa để tránh đến gần sông. Chị Gà Mái này lại vội nên chị ta quyết định theo con đường ngắn nhất. Ðó là con đường đi men theo bờ sông.
      Ngay khi Gà Mái đến bờ nước, một con cá sấu to tướng nhảy lên và lấy hàm răng nhọn vồ chị ta. Cá Sấu sắp nuốt thì Gà Mái kêu lên:
- Ðừng ăn thịt em, ông anh ơi!
      Anh Cá Sấu để cho Gà Mái đi, nhưng bụng vẫn băn khoăn: “Tại sao con vật này lại gọi mình là anh nhỉ? Ta có phải là gà trống đâu kia chứ!”
      Hôm sau Gà Mái từ nhà bạn trở về. Cá Sấu lại vồ lấy chị ta. Nó sắp sửa nhai thì lại nghe thấy Gà Mái nói:
- Anh trai của em! Ðể cho em được yên nào.
     Cá Sấu bèn hỏi:
- À, rốt cục ta hỏi nhà chị, tại sao chị lại gọi ta là “anh”?
     Gà Mái đáp:
- Vì anh cũng nở ra từ trứng, giống như chúng em.
      Cá Sấu gật gù:
- Bây giờ ta hiểu rồi!
      Từ đó trở đi, các chị gà mái qua lại bờ sông bình yên, không bao giờ bị cá sấu ăn thịt. Là họ hàng, ai lại ăn thịt nhau chứ?
a) Trong câu chuyện nói về các con vật nào?
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b) Nêu nhận xét về tính cách hai nhân vật anh Cá Sấu và chị Gà Mái mơ.
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c) Theo em, cần làm gì để có được tình bạn đẹp.
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d) Kể lại câu chuyện cho bố mẹ nghe.
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